
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 66 /TB-SGDĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về công tác tổ chức Hội trại truyền thống 9/1 Lần XVI - Năm 2024 

Chủ đề: “Tự hào học sinh Thành phố học tập và làm theo lời Bác” 
 

Căn cứ Kế hoạch số 7265/KH-SGDĐT, ngày 12/12/2023 về tổ chức Hội trại 

truyền thống 9/1 lần thứ XVI, năm 2024; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung trọng tâm 

như sau: 

I. Công tác phối hợp với Thành đoàn về khen thưởng “Học sinh 3 Tốt” 

Căn cứ Công văn số 1860-CV/TĐTN-BTNTH ngày 28 tháng 12 năm 2023 về 

việc phối hợp triển khai, tổ chức một số hoạt động trong Ngày hội học sinh, sinh viên 

Toàn quốc năm 2024 và Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 – năm 2024 của 

Thành đoàn, các Cụm trại tổ chức chương trình khen thưởng Học sinh 3 tốt như sau: 

- Phối hợp Thành đoàn thông báo đến học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” 

nhận thưởng trong chương trình Hội trại. Đối với những những em nhận thưởng “Học 

sinh 3 Tốt” đã tốt nghiệp THPT, nhà trường phối hợp với quận/huyện Đoàn thông báo 

cho các em về thời gian tham dự và thời gian ra về (sau chương trình khen thưởng buổi 

sáng). Đối với học sinh nhận thưởng “Học sinh 3 Tốt” chưa là trại sinh, nhà trường và 

Cụm trại bổ sung các em vào danh sách trại sinh để các em tham dự Hội trại (phụ lục 

danh sách đính kèm). 

- Khen thưởng “Học sinh 3 Tốt”, gồm: 

+ Giấy khen. 

+ Biểu trưng. 

+ Kinh phí khen thưởng. 

- Thông tin cho Ban Tổ chức Cụm trại về danh sách đại diện Lãnh đạo Thành 

đoàn tham dự. 

II. Khung chương trình Hội trại 

Thay đổi, bổ sung một số nội dung của khung chương trình theo Kế hoạch số 

7265/KH-SGDĐT, ngày 12/12/2023 về tổ chức Hội trại truyền thống 9/1 lần thứ XVI, 

năm 2024, như sau: 

1. Buổi sáng (từ 07g30 đến 11g30) 

- Diễu hành, giới thiệu các Tiểu trại. 

- Nghi thức rước cờ, chào cờ. 

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. 

- Ôn lại phút truyền thống. 

- Phát biểu của lãnh đạo Sở (Cụm điểm Cụm 8). 
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- Thông điệp của học sinh Thành phố, phát động Trường học hạnh phúc của 

học sinh (các Cụm chủ động hình thức tổ chức truyền thông thông điệp về Trường học 

hạnh phúc tùy vào đặc điểm tình hình riêng của Cụm trại: phát đoạn phim, biểu diễn 

văn nghệ, sân khấu hóa,…). 

- Khen thưởng học sinh tiêu biểu. 

- Khen thưởng học sinh 3 Tốt. 

(Các hoạt động khác trong Hội trại, Cụm trưởng quyết định nội dung và hình thức 

tổ chức) 

2. Buổi tối 

- Chương trình rước đuốc truyền thống. 

- Các nội dung giao lưu trại sinh của Cụm trại (tùy tình hình thực tế, Cụm 

trưởng quyết định các nội dung chương trình giao lưu của trại sinh). 

- Tổng kết, khen thưởng các hoạt động Hội trại. 

- Trao cờ truyền thống cho đơn vị đăng cai Hội trại Truyền thống 9/1 năm 

2025. 

III. Công tác an ninh, an toàn trại 

1. Công tác phối hợp 

- Cụm trưởng và Hiệu trưởng đơn vị đăng cai tổ chức Hội trại phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng tại địa phương để đảm bảo tốt cho công tác tổ 

chức: 

+ Phối hợp lực lượng dân phòng điều phối trật tự xung quanh trường. 

+ Phối hợp công an phòng cháy chữa cháy địa phương hỗ trợ xe chữa cháy và 

lực lượng trực. 

+ Phối hợp điện lực địa phương hỗ trợ điện dự phòng và nhân sự trực. 

+ Phối hợp bệnh viện địa phương hỗ trợ xe cứu thương và đội ngũ y, bác sĩ 

trực xuyên suốt chương trình diễn ra Hội trại. 

- Thông tin đến phụ huynh học sinh tham dự trại về nội dung và thời gian tham 

dự của học sinh. 

2. Công tác an ninh, an toàn 

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định. 

- Giáo viên, học sinh, đội ngũ hỗ trợ tham dự trại phải đeo thẻ trại sinh, thẻ đeo 

do Ban Tổ chức Hội trại quy định trong suốt quá trình trại diễn ra để thuận lợi cho 

công tác an ninh. 

- Xây dựng sơ đồ trại, phương án phòng cháy chữa cháy, phương án thoát 

hiểm, an toàn điện… 

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh tham gia Hội trại ý thức trong việc giữ gìn 

vệ sinh chung xuyên suốt thời gian trại diễn ra. 

- Bố trí bảo vệ chốt chặn các khu vực cổng ra vào trại để đảm bảo công tác an 

ninh, an toàn trại. 

IV. Công tác tổ chức 
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- Rà soát nội dung phông nền, băng rôn, trang phục toàn trại; kịch bản phút 

truyền thống. 

- Phông nền sân khấu thực hiện theo mẫu thiết kế chung của Ban Tổ chức Sở 

cung cấp. Cụm trại căn cứ mẫu chung, điều chỉnh cho phù hợp với không gian nơi tổ 

chức trại (phụ lục hình ảnh phông sân khấu đính kèm). 

V. Công tác phối hợp với đơn vị hỗ trợ Hội trại 

1. Công tác phối hợp của trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

- Phối hợp công tác khen thưởng cho các em học sinh đạt danh hiệu Học sinh 

tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác của 8 cụm trại. 

- Phối hợp công tác tổ chức: 

+ Màn hình LED cho mỗi cụm trại. 

+ Tiết mục biểu diễn văn nghệ phù hợp với chủ đề của Hội trại. 

+ Áo đồng phục cho học sinh đạt danh hiệu Học sinh học tập và làm theo lời 

Bác. 

Bác. 

 

+ Biểu trưng khắc tên các em đạt danh hiệu Học sinh học tập và làm theo lời 

 

+ Thiết kế và thi công khung sân khấu 

+ Phông chụp hình theo thiết kế yêu cầu của các cụm trại. 

2. Cụm trại phối hợp đơn vị hỗ trợ 

- Tạo điều kiện cho đơn vị hỗ trợ tham dự chương trình và lên sân khấu trao 

giải thưởng cho Học sinh tiêu biểu. 

- Bố trí 01 gian hàng cho đơn vị để tổ chức hoạt động trưng bày, đố vui, tặng 

nước, gấu bông cho trại sinh (theo quy định của Trưởng ban Tổ chức Hội trại 9/1 của 

Cụm, không ảnh hưởng đến khung chương trình của Hội trại). 

VI. Công tác kiểm tra và báo cáo 

Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 12 năm 2023: Ban Tổ chức Sở tổ chức đoàn 

kiểm tra công tác chuẩn bị tại 8 Cụm trại. 

Báo cáo nhanh: trước 10g00 sáng và 20g00 tối ngày 06/01/2024. 

Tất cả nội dung báo cáo về hội trại 9/1, đơn vị nộp theo đường dẫn: 

https://bit.ly/cttt-2024 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở (đế báo cáo); 

- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 

(để phối hợp); 

- Phòng GD&ĐT, trường THPT 

(CL/NCL), TT GDTX, TT 

GDNN-GDTX (để thực hiện); 

- Lưu: VT, P.CTTT(Hiền). 

TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
Cao Thị Thiên Phúc 
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PHỤ LỤC 

MẪU THIẾT KẾ SÂN KHẤU HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 9/1 

(Căn cứ Thông báo số 66 /TB-SGDĐT, ngày 05 tháng 01 năm 2024) 
 

 

Sân khấu có khung cứng và cánh gà 
 

 

 

 

 

 

Sân khấu màn hình LED và cánh gà 
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PHỤ LỤC 2 

THÔNG ĐIỆP HỌC SINH THÀNH PHỐ 

(Căn cứ Thông báo số 66 /TB-SGDĐT, ngày 05 tháng 01 năm 2024) 

 

- Kính thưa quí cô chú lãnh đạo, quí vị đại biểu, quý thầy cô giáo. 

- Xin chào các bạn học sinh thân mến. 

Hội trại truyền thống 9/1 hằng năm đối với học sinh Thành phố Hồ Chí Minh chúng 

em là một ngày hội có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để chúng em được ôn lại truyền thống hào 

hùng của học sinh, sinh viên Việt Nam, được gặp gỡ, giao lưu với các bạn là những gương 

học sinh tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác; được tham gia hoạt động hết sức 

có ý nghĩa từ mô hình “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” và được trao đổi kinh nghiệm 

trong học tập cũng như trong việc tổ chức các hoạt động phong trào. 

Kính thưa quí vị đại biểu, thưa quý thầy cô 

Ngày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn đã 

vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và 

7.000 nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên 

học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và yêu cầu mở lại trường học. 

Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man. Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9/1/1950 và tinh thần 

chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn Ơn làm dấy lên trong học sinh, sinh viên và 

nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực 

dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai. 

Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh 

Trần Văn Ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc 

Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định 

lấy ngày 9 tháng 1 hàng năm làm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên. Đại hội đại biểu 

toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V (22-23/11/1993) tại Thủ đô Hà Nội đã quyết 

định đồng thời lấy ngày 9 tháng 1 làm Ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam. 

Ngày nay, tiếp bước trang sử anh hùng của truyền thống cha anh, năm học vừa qua, 

học sinh Thành phố tiếp tục đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều học sinh thành phố đạt 

giải cao trong các cuộc thi quốc tế, học sinh giỏi cấp quốc gia và học sinh giỏi cấp thành 

phố. Nhiều bạn đạt thành tích cao trong các kỳ thi đấu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; 

được khen thưởng về hoạt động Đoàn và công tác xã hội. Chúng em đã thực sự có được 

môi trường tích cực để học tập, rèn luyện và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu. 

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm và sôi nổi của Hội trại truyền thống 9/1, trong 

niềm vui được Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố triển khai xây dựng trường học hạnh 

phúc với 18 tiêu chí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu từ năm học 2023-

2024, vinh dự thay mặt cho học sinh Thành phố, chúng em xin hứa sẽ quyết tâm thực hiện 

thật tốt các tiêu chí 1, tiêu chí 3, tiêu chí 4, tiêu chí 5, tiêu chí 9, tiêu chí 15 và tiêu chí 17, 

cụ thể như sau: 

1. Học sinh Thành phố thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 

Học tập tốt, lao động tốt. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. Khiêm tốn, thật 

thà, dũng cảm. 

2. Học sinh Thành phố xây dựng tình bạn và mối quan hệ tích cực trong nhà trường dựa 

trên nền tảng tin tưởng, tôn trọng, bao dung, công bằng. 

3. Học sinh Thành phố tôn trọng sự đa dạng, sự khác biệt của mỗi cá nhân trong nhà 

trường.  

4. Học sinh Thành phố tình nguyện hỗ trợ và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó 

khăn, khuyết tật về thể lực cũng như khó khăn trong học tập.  
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5. Học sinh Thành phố tạo ra những giá trị, thái độ sống tích cực như: chính trực, tận 

tâm, biết ơn, hợp tác, thấu cảm, sáng tạo, tự tin và những hành vi tích cực được khuyến 

khích. 

6. Học sinh Thành phố chủ động học tập và lan tỏa các tấm gương học sinh tiêu biểu 

được vinh danh trong học tập, rèn luyện và những gương hành động cao đẹp, gương người 

tốt - việc tốt. 

7. Học sinh Thành phố tham gia xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, 

không có bạo lực, kể cả bắt nạt trực tuyến và góp phần xây trựng trường học xanh. 

Chúng em xin hứa! 

Cuối cùng, đại diện học sinh Thành phố, em kính chúc quí vị đại biểu, quí thầy cô và các 

bạn năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

 

ĐẠI DIỆN TRẠI SINH  

HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 9/1 NĂM 2024./. 
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU “HỌC SINH 3 TỐT” 

(Căn cứ Thông báo số 66/TB-SGDĐT, ngày 05 tháng 01 năm 2024) 

 

 

 

STT 

 

 

ĐƠN VỊ 

THÔNG TIN TÌNH HÌNH HỌC 

TẬP HIỆN TẠI 
TRẠI SINH 

ĐÃ TỐT 

NGHIỆP 

CẤP 3 
(ĐÁNH X) 

CHƯA 

TỐT 

NGHIỆP 
(ĐÁNH X) 

 

LỚP 

CÓ 

(ĐÁNH 

X) 

KHÔNG 

(ĐÁNH 

X) 

1 
Trường THPT Lương Thế 
Vinh, Quận 1 

 
X 

 
X 

 

2 
Trường THPT Chuyên Trần 
Đại Nghĩa, Quận 1 

 
X 11CA1 

 
X 

3 
Trường THPT Ten Lơ Man, 
Quận 1 

X 
   

X 

4 
Trường THPT Nguyễn Thị 
Minh Khai, Quận 3 

X 
   

X 

5 
Trường THPT Nguyễn Thị 
Minh Khai, Quận 3 

X 
   

X 

6 
Trường THPT Nguyễn Thị 
Minh Khai, Quận 3 

 
X 12A2 X 

 

7 
Trường THPT Nguyễn Thị 
Minh Khai, Quận 3 

X 
   

X 

8 
Trường THPT Nguyễn Thị 
Minh Khai, Quận 3 

X 
   

X 

9 
Trường THPT Nguyễn Thị 
Minh Khai, Quận 3 

X 
   

X 

10 
Trường THPT Lê Quý Đôn, 
Quận 3 

 
X 11A3 X 

 

11 
Trường THPT Lê Thị Hồng 
Gấm, Quận 3 

 
X 12A7 X 

 

12 
Trương THPT Lê Quý Đôn, 
Quận 3 

 
X 12A1 

 
X 

13 
Trường THPT Marie Curie, 
Quận 3 

X 
   

X 

14 
Trường THPT Marie Curie, 
Quận 3 

X 
   

X 

15 
Trường THPT Marie Curie, 
Quận 3 

 
X 12A11 

 
X 

16 
Trường THPT Nguyễn Hữu 
Thọ, Quận 4 

X 
   

X 

17 
Trường THPT Nguyễn Hữu 
Thọ, Quận 4 

 
X 11A11 

 
X 

18 
Trường THPT Nguyễn Hữu 
Thọ, Quận 4 

 
X 11A10 

 
x 

19 
Trường THPT Nguyễn Hữu 
Thọ, Quận 4 

X 
   

x 
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20 
Trường THPT Nguyễn Hữu 
Thọ, Quận 4 

X 
   

x 

21 
Trường THPT Chuyên Lê 
Hồng Phong, Quận 5 

 
X 12CL1 X 

 

22 
Trường THPT Chuyên Lê 
Hồng Phong, Quận 5 

 
X 12CTin 

  

23 
Trường THPT Chuyên Lê 
Hồng Phong, Quận 5 

 
X 12CSu-Đ X 

 

24 
Trường THPT Chuyên Lê 
Hồng Phong, Quận 5 

 
X 12CT1 X 

 

25 
Trường THPT Chuyên Lê 
Hồng Phong, Quận 5 

 
X 12CSu-Đ 

  

26 
Trường THPT Nguyễn Tất 
Thành, Quận 6 

 
X 12A7 

 
X 

27 
Trường THPT Mạc Đĩnh 
Chi, Quận 6 

X 
   

X 

28 
Trường THPT Mạc Đĩnh 
Chi, Quận 6 

X 
   

X 

29 
Trường THPT Mạc Đĩnh 
Chi, Quận 6 

X 
   

X 

30 
Trung tâm GDNN-GDTX 
Quận 6, Quận 6 

 
X 12TN2 X 

 

31 
Trường THPT Ngô Quyền, 
Quận 7 

X 
   

X 

32 
Trung tâm GDNN-GDTX 
Quận 7, Quận 7 

 
X 11A5 X 

 

33 
Trung tâm GDNN-GDTX 
Quận 7, Quận 7 

 
X 11A4 X 

 

34 
Trường THPT Võ Văn Kiệt, 
Quận 8 

x 
   

X 

35 
Trường THPT Võ Văn Kiệt, 
Quận 8 

X 
   

X 

36 
Trường THPT Võ Văn Kiệt, 
Quận 8 

X 
   

X 

37 
Trường THPT Võ Văn Kiệt, 
Quận 8 

X 
   

X 

38 
Trường THPT Võ Văn Kiệt, 
Quận 8 

x 
   

X 

39 
Trường THPT Võ Văn Kiệt, 
Quận 8 

X 
   

X 

40 
Trường THPT Võ Văn Kiệt, 
Quận 8 

X 
   

X 

41 
Trường THPT Võ Văn Kiệt, 
Quận 8 

X 
   

X 

42 
Trường THPT Võ Văn Kiệt, 
Quận 8 

X 
   

X 

43 
Trường THPT Võ Văn Kiệt, 
Quận 8 

X 
   

X 
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44 
Trường THPT Nguyễn Du, 
Quận 10 

X 
   

X 

45 
Trường THPT Trường Vĩnh 
Ký, Quận 11 

 
x 12A2 x 

 

46 
Trường THPT Võ Trường 
Toản, Quận 12 

 
X 11B03 X 

 

47 
Trung tâm GDNN-GDTX 
Quận 12, Quận 12 

 
X 12A4 X 

 

48 
Trường THPT Trần Hưng 
Đạo, Quận Gò Vấp 

X 
   

X 

49 
Trường THPT Trần Hưng 
Đạo, Quận Gò Vấp 

X 
   

X 

50 
Trường THPT Trần Hưng 
Đạo, Quận Gò Vấp 

X 
   

X 

51 
Trường THPT Trần Hưng 
Đạo, Quận Gò Vấp 

X 
   

X 

52 
Trường THPT Trần Hưng 
Đạo, Quận Gò Vấp 

X 
   

X 

53 
Trường THPT Trần Hưng 
Đạo, Quận Gò Vấp 

X 
   

X 

54 
Trường THPT Trần Hưng 
Đạo, Quận Gò Vấp 

 
X 11A01 X 

 

55 
Trường THPT Phú Nhuận, 
Quận Phú Nhuận 

 
X 11A15 X 

 

56 
Trường THPT Phú Nhuận, 
Quận Phú Nhuận 

 
X 11A06 X 

 

57 
Trường THPT Phú Nhuận, 
Quận Phú Nhuận 

 
X 11A13 X 

 

58 
Trường THPT Phú Nhuận, 
Quận Phú Nhuận 

 
X 11A13 X 

 

 
59 

Trường THPT Nguyễn 

Thượng Hiền, Quận Tân 
Bình 

 

X 12 X 

 

60 
Trường THPT Trần Phú, 
Quận Tân Phú 

 
x 11B07 

 
x 

61 
Trường THPT Trần Phú, 
Quận Tân Phú 

 
x 12A10 

 
x 

62 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

 
X 11CV 

 
X 

63 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

 
x 12XH1 

 
x 

64 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

 
X 12CT 

 
X 

65 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

 
X 12CT 

 
X 

66 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

 
X 11XH1 X 

 

67 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

 
X 12CH 

 
X 
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68 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

X 
   

X 

69 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

X 
   

X 

70 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

 
X 12TN2 X 

 

71 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

 
X 12CV 

  

72 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

X 
   

X 

73 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

 
X 11CV X 

 

74 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

 
X 12CA 

 
X 

75 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

 
X 12CT 

 
X 

76 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

X 
   

X 

77 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

X 
   

X 

78 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

X 
   

X 

79 
Trường THPT Gia Định, 
Quận Bình Thạnh 

X 
   

X 

80 
Trường THPT Trần Văn 
Giàu, Quận Bình Thạnh 

 
X 12A8 X 

 

81 
Trường THPT Trần Văn 
Giàu, Quận Bình Thạnh 

 
X 12A8 X 

 

 
82 

Trường THPT Năng khiếu 

TDTT Huyện Bình Chánh, 
Huyện Bình Chánh 

X 

   

X 

 
83 

Trường THPT Năng khiếu 

TDTT Huyện Bình Chánh, 

Huyện Bình Chánh 
X 

   

X 

 
84 

Trường THPT Năng khiếu 

TDTT Huyện Bình Chánh, 

Huyện Bình Chánh 
X 

   

X 

85 
Trường THPT Vĩnh Lộc B, 
Huyện Bình Chánh 

X 
   

X 

86 
Trường THPT Vĩnh Lộc B, 
Huyện Bình Chánh 

X 
   

X 

87 
Trường THPT Vĩnh Lộc B, 
Huyện Bình Chánh 

X 
   

X 

88 
Trường THPT Đa Phước, 
Huyện Bình Chánh 

 
X 12T1 

 
X 

89 
Trường THPT Đa Phước, 
Huyện Bình Chánh 

 
X 11A2 X 

 

90 
Trường THPT Đa Phước, 
Huyện Bình Chánh 

X 
   

X 
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91 
Trường THPT Đa Phước, 
Huyện Bình Chánh 

 
X 12T2 

 
X 

92 
Trường THPT Đa Phước, 
Huyện Bình Chánh 

X 
   

X 

93 
Trường THPT Đa Phước, 
Huyện Bình Chánh 

 
X 12T2 X 

 

94 
Trường THPT Đa Phước, 
Huyện Bình Chánh 

X 
   

X 

95 
Trường THPT Lê Minh 
Xuân, Huyện Bình Chánh 

 
X 12A3 X 

 

96 
Trường THPT Lê Minh 
Xuân, Huyện Bình Chánh 

 
X 12A1 X 

 

97 
Trường THPT Lê Minh 
Xuân, Huyện Bình Chánh 

 
X 11B3 X 

 

98 
Trường THPT Phong Phú, 
Huyện Bình Chánh 

X 
   

X 

99 
Trường THPT Phước Kiển, 
Huyện Nhà Bè 

x 
  

x 
 

100 
Trường THPT Long Thới, 
Huyện Nhà Bè 

x 
   

x 

 
101 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Huyện Nhà Bè, Huyện Nhà 

Bè 

 

X 12 X 

 

 
102 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Huyện Nhà Bè, Huyện Nhà 

Bè 

 

X 11A1 

 

X 

 
103 

Trung tâm GDNN-GDTX 

Huyện Nhà Bè, Huyện Nhà 

Bè 

 

X 11A2 X 

 

104 
Trường Trường THPT Hồ 
Thị Bi, Huyện Hóc Môn 

 
X 12A1 X 

 

105 
Trường Trường THPT Bình 
Khánh, Huyện Cần Giờ 

 
X 12A2 X 

 

106 
Trường Trường THPT An 
Nghĩa, Huyện Cần Giờ 

 
X 12A8 X 

 

107 
Trường Trường THPT Cần 
Thạnh, Huyện Cần Giờ 

 
X 12A1 X 

 

108 
Trường Trường THPT 
Quang Trung, Huyện Củ Chi 

X 
   

X 

 
109 

Trường Trung học thực hành 

Đại học Sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh 

X 

   

X 

 
110 

Trường Trung học thực hành 

Đại học Sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh 
X 

   

X 

 
111 

Trường Trung học thực hành 

Đại học Sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh 
X 

   

X 
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112 

Trường Trung học thực hành 

Đại học Sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh 
X 

   

X 

 
113 

Trường Trung học thực hành 

Đại học Sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh 

 

X 12.5 X 

 

 
114 

Trường Trung học thực hành 

Đại học Sư phạm TP. Hồ 
Chí Minh 

X 

   

X 

 
115 

Trường Trung học thực hành 

Đại học Sư phạm TP. Hồ 
Chí Minh 

X 

   

X 

 
116 

Trường Trung học thực hành 

Đại học Sư phạm TP. Hồ 
Chí Minh 

 

X 12CV 

 

X 

 
117 

Trường Trung học thực hành 

Đại học Sư phạm TP. Hồ 
Chí Minh 

X 

   

X 

118 
Trường Trung học thực hành 
Đại học Sài Gòn 

X 
   

X 

 
119 

Trường Phổ thông Năng 

khiếu, Đại học Quốc gia TP. 
Hồ Chí Minh 

 

X 
11 Anh 

2 

 

X 

 
120 

Trường Phổ thông Năng 

khiếu, Đại học Quốc gia TP. 
Hồ Chí Minh 

 

X 11XH3 

 

X 

121 
Trường THPT Tam Phú, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
  

X 
 

122 
Trường THPT Hiệp Bình, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
   

X 

123 
Trường THPT Hiệp Bình, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
   

X 

124 
Trường THPT Thủ Thiêm, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
   

x 

125 
Trường THPT Đào Sơn Tây, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

 
X 12C9 X 

 

126 
Trường THPT Nguyễn Văn 
Tăng, Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
   

X 

127 
Trường THPT Nguyễn Huệ, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
   

X 

128 
Trường THPT Nguyễn Huệ, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
   

X 

129 
Trường THPT Nguyễn Huệ, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
   

X 

130 
Trường THPT Nguyễn Huệ , 
Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
   

X 

 
131 

TiH - THCS và THPT Ngô 

Thời Nhiệm, Thành Đoàn 

Thủ Đức 

X 

   

x 
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132 
Trường THPT Long Trường, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

 
X 11A7 X 

 

133 
Trường THPT Thủ Thiêm, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

x 
   

x 

134 
Trường THPT Phước Long, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
   

x 

135 
Trường THPT Phước Long, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
   

x 

136 
Trường THPT Phước Long , 
Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
   

x 

137 
Trường THPT Phước Long, 
Thành Đoàn Thủ Đức 

X 
   

x 

 

 

 


